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TRƯỜNG THCS THANH CHĂN ( 06/9/2024)

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề
nghiệp

Trình
độ đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Công tác chính Công tác kiêm nhiệm

Số tiết
(giờ)
dạy

Nội dung công việc chính

Số tiết
(giờ)
quy
đổi

Nội dung kiêm nhiệm

1 Trần Tuấn Đạt Hiệu trưởng GV.THCS Hạng II ĐH Sinh 2 Công nghệ 7B1,2

2 Lê Thị Hồng P. Hiệu trưởng GV.THCS Hạng II ĐH Toán 4 Toán 6A3(4)

3 Trịnh Thị Hảo Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 11  Toán7B1(4), Công Nghệ k 9(4), HĐTN 7B1(3) 7 Phụ trách phòng lý(3), chủ nhiệm (4)

4 Dương Minh Hòa Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 11 Toán 9D2(4);  HĐTN 6A1(3), Toán 6A1(4) 6 TKHĐ(2), chủ nhiệm (4)

5 Đặng Quang Trường Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 13 Toán 8C1(4);  Công nghệ khối 6,8 (6), tin khối 6 (3) 3 Tổ trưởng (3)

6 Nguyễn Thị Mai Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 9 Toán 8C2(4); Lý k7(2); HĐTN 6A2(3) 7 Thư viện (3),chủ nhiệm (4)

7 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 7 Toán 7B2(4), Lý k9(3), 9 TTCĐ (9), công tác  PL 

8 Lương Thị Thu Hạnh Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Toán 15 Toán 9D1(4), Toán 6A2(4), lý K 8 (2,5), lý K6(4,5)

9 Lò Thị Thảo Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Tin 9  Tin K7,8,9(6), HĐTN 7B2(3) 10 Phổ cập, TKB,quản lý các phần mềm (6),
chủ nhiệm (4)

10 Phạm Nguyệt Nga Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Hóa sinh 12  HĐTN 8C2(3), Hóa k8(3), sinh hóa k7(6) 8 Thiết bị (3),chủ nhiệm (4), tổ phó 1

11 Đào Thị Phượng Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Hóa sinh 6 Hóa k9(3), HĐTN 9D2(3) 14 TPTĐ(9), TVTL (1),chủ nhiệm (4)

12 Nguyễn Văn Hiện Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Hóa Sinh 15 Sinh 9 (2); sinh k8(2,5), sinh  hóa k6 (7,5), HĐTN 9D2(3) 4 chủ nhiệm (4)

13 Nguyễn Hồng Điển Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Sinh Địa 11 Địa 7 (3) Địa K8 (3), GDĐP 7,8 (2), HĐTN 8C1(3) 5 chủ nhiệm (4), tổ phó (1)

14 Hoàng Thị Hà Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Sinh Địa 12.5 Địa 9 (3) Địa K6 (4,5), GDĐP 6,9 (2), HĐTN 6A3 (3) 7 TVTL (3),chủ nhiệm (4)

15 Nguyễn Thị Sen Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Văn-  ĐĐ 17 Văn 8C1(4), Văn k6(12),GDCD 8C1(1)

16 Nông Thị Hồng Hạnh Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Văn - sử 9  Văn 8C2 (4); GDCD 9(2),GDCD6(3) tăng cường PGD, tổ trưởng (3)

17 Bùi Thi ̣Phượng Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Văn - sử 16   Văn k9(8), văn k7(8) 3 CTCĐ (3)

18 Quàng Thi ̣Phương Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Văn - sử 18  Sử 9(3); Sử 8(3); Sử 7(3); Sử 6(4,5), GDĐP 6,7,8,9(4,5) 2 Thanh tra (2)

19 Lê Mai Hương Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH T.Anh 18 T. Anh k 7,8,9 (18)

20 Trần Thi ̣Thoa Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH T. Anh 16 T.Anh K6(9), GDCD 8C2(1),đi tăng cường Thanh Xương (6)

21 Nguyễn Việt Anh Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH TD 14 TD K6,8, 9( 14) 5 CTHĐT(2), tổ trưởng, năng khiếu TD

22 Lã Tuấn Anh Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH Â Nhạc 9 Âm Nhac: K6,7,8,9(9), TD khối 7 (4), Tăng cường Sam Mứn (5)
Văn nghệ,phụ trách phòng âm nhạc, năng
khiếu môn Cầu Lông
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23 Trần Đức Minh Giáo viên GV.THCS Hạng II ĐH MThuật 9 Mỹ Thuật K6,7,8,9 (9); Tăng cường Thanh Luông (9) Tăng cường, năng khiếu môn bóng bàn

24 Phùng Thi ̣Nga Nhân viên Y tế TC Y sĩ đa khoa
phụ trách công tác y tế trường học; cảnh quan trường học; thủ
quỹ

25 Lò Văn Út Nhân viên Bảo vệ  Bảo vệ; Đảm bảo ANTT; An toàn phòng chống cháy nổ; lọc
nước và cung cấp nước cho HS

HIỆU TRƯỞNG
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